
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7B, ngõ 595/41 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

21/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI VIỆT 

0108101934

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659(Chính)

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI 
VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET ELECTRIC CABLE AND LINE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAI VIET CABLE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

7. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Xây dựng nhà các loại 4100

14. Xây dựng công trình công ích 4220

15. Trồng cây ăn quả 0121

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

23. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ XOA Xóm Chùa Nhĩ, 
Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000.
000

1.800.000.000 20,000

Tổng số 18.000.
000

1.800.000.000 20,000

0011850048
32

2 VŨ CHIẾN 
THẮNG

Tổ 20, Phường 
Nam Sơn, Thành 
phố Tam Điệp, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0370940003
54

3 NGUYỄN THỊ 
TRANG

Xóm 3 thôn Lang 
Can 2, Xã Thanh 
Lang, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

142507124

4 BÙI THỊ HIỀN Xóm 3 thôn Lang 
Can 2, Xã Thanh 
Lang, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

142268872

5 MAI VŨ 
THẠCH

147 Trần Đăng 
Ninh, Phường 
Trần Đăng Ninh, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

161982215

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037094000354
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ CHIẾN THẮNG Nam

17/01/1994 Kinh Việt Nam

07/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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